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BẢN GÔNG BỐ 

THÔNG TIN VỀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Căn cứ thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản
lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai; xét công nhận và tổ chức thi tốt

nghiệp.
Trường. Cao đẳng Y tế Đồng Nai công bổ thông tin về cấp bằng tốt nghiệp năm 2019 như sau:

A. Thông tin về nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp
1. Trình độ Cao đẳng
1.1. Cao đẳng chính quy (Bộ GD&ĐT)

s tt Ngành Nội dung bằng Số quyết định Số hiệu bằng Số vào sổ Ngày cấp

1 Điều dưỡng
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Điều dưỡng

86/QĐ-CĐYT

233/QĐ-CĐYT

329/QĐ-CĐYT

B972438 - Đ972442 

B1045756-B 1045948 

B1046060-B 1046073

-Từ 01 đến 
05/CĐCQ/2019 
-T ừ 429 đến 
621/CĐCQ/2019 
- Từ 733 đến 
746/CĐCQ/2019

21/03/2019

15/08/2019

02/10/2019



s tt Ngành Nội dung bằng Số quyết định Số hiệu bằng Số vào sổ Ngày cấp

2 Dược sĩ
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Dược sĩ

86/QĐ-CĐYT

233/QĐ-CĐYT

329/QĐ-CĐYT

B972436 - B972437 

B1045336 - B1045755 

B I046074 - B I046093 

B 972460

- Từ 06 đến 

07/CĐCQ/2019

- Từ 09 đến 

428/CĐCQ/2019

- Từ 747 đến 

766/CĐCQ/2019; 

772/CĐCQ/2019

21/03/2019

15/08/2019

02/10/2019

3 Hộ sinh
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Hộ sinh

233/QĐ-CĐYT

329/QĐ-CĐYT

B I045949 - B I045968 

B1046095 -B  Í046096

- Từ 622 đến 

641/CĐCQ/2019

- Từ 767 đến 

768/CĐCQ/2019

15/08/2019

02/10/2019

4

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Vật lý trị liệu -  

Phục hồi chức năng

205/QĐ-CĐYT

233/QĐ-CĐYT

329/QĐ-CĐYT

B 972455

B1045969 - B1046007 

B 1046097- B1046099

- 08/CĐCQ/2019

- Từ 642 đến 

680/CĐCQ/2019

- Từ 769 đến 

771/CĐCQ/2019

08/07/2019

15/08/2019

02/10/2019

5
Xét nghiệm 

Yhọc
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 
Xét nghiệm y học

233/QĐ-CĐYT B1046008 -B 1046059
-Từ 681 đến 
732/CĐCQ/2019 15/08/2019



1.2. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học (Bộ GD&ĐT)

s tt Ngành Nội dung bằng Số quyết định Số hiệu bằng So vào so Ngày cấp

1 Điều dưỡng
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Điều dưỡng
87/QĐ-CĐYT B 972443 - B 972448

-Từ 01 đến 

06/CĐLT/2019
21/03/2019

2 Dược sĩ
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Dược sĩ

87/QĐ-CĐYT

150/QĐ-CĐYT

206/QĐ-CĐYT

262/QĐ-CĐYT

328/QĐ-CĐYT

456/QĐ-CĐYT

B 972449 - B 972451

B 972452 

B 972457 

B 972459 

B 972461 

B 972463

- Từ 07 đến 

09/CĐLT/2019;

- 10/CĐLT/2019;

- 12/CĐLT/20Ỉ9;

- 14/CĐLT/2019;

- 15/CĐLT/2019;

- 16/CĐLT/2019

21/03/2019

29/05/2019

08/07/2019

26/08/2019

02/10/2019

12/11/2019

3 Hộ sinh
Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Hộ sinh
150/QĐ-CĐYT B 972453 - ll/CĐLT/2019 29/05/2019

4
Xét nghiệm 

Yhọc

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Xét nghiệm 

Y học

206/QĐ-CĐYT B 972456 - 13/CĐLT/2019 08/07/2019



1.3. Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học (Bộ LĐTB&XH)

s tt Ngành Nội dung bằng Số quyết định Số hiệu bằng Số vào sổ Ngày cấp

1 Điều dưỡng
Danh hiệu Cử nhân 

thực hành 
Điều dưỡng

150/QĐ-CĐYT
206/QĐ-CĐYT
262/QĐ-CĐYT
328/QĐ-CĐYT

C000213 - C000292 
C000346 - G000347 
C000379 - C000461 
C000533 - C000567 
C000840 - C000848

.T ừ  01 đến 
209/CĐĐD- 
LTVLVH/2019

29/05/2019
08/07/2019
26/08/2019
02/10/2019

2 Dược
Danh hiệu Cử nhân 

thực hành 
Dược

206/QĐ-CĐYT
328/QĐ-CĐYT
456/QĐ-CĐYT

C000294 - C000329 
C000568 - C000821 
C000868 - C000876 
C000878 - C000880

- Từ 01 đến
302/CĐD-
LTVLVH/2019

08/07/2019
02/10/2019
12/11/2019

3 Hộ Sinh
Danh hiệu Cử rihân 

thực hành 
Hộ sinh

150/QĐ-CĐYT
262/QĐ-CĐYT
328/QĐ-CĐYT

C000001 - C000002 
C000005 - C000212 
C000462 - C000507 
C000849 - C000867

-Từ 01 đến 
275/CĐHS- 
LTVLVH72019

29/05/2019
26/08/2019
02/10/2019

4

Kỹ thuật Vật 
lý trị liệu - 

Phục hồi chức 
năng

Danh hiệu Cử nhân 
thực hành 

Kỹ thuật Vật lý trị liệu - 
; Phục hồi chức năng

206/QĐ-CĐYT
328/QĐ-CĐYT

C000364 - G000378 
C000822 - C000839

-Từ 01 đến 
33/ CĐVLTL- 
PHCN-LTVLVH 
/2019

08/07/2019
02/10/2019

5
Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học

Danh hiệu Cử nhân 
thực hành 

Kỹ thuật Xét nghiệm 
Yhọc

206/QĐ-CĐYT
262/QĐ-CĐYT

C000348 - C000363 
C000508 - C000532

-Từ 01 đến
41 /CĐKTXNYH-
LTVLVH/2019

08/07/2019
26/08/2019



2. Trình độ Trung cấp

2.1. Trung cấp chính quy (Bộ GD&ĐT)

s tt Ngành Nội dung bằng Số Quyết định SỐ hiêu • Số sổ Ngày cấp

1 Điều dưỡng
Bằng tốt nghiệp TCCN 

Điều dưỡng
39/QĐ-CĐYT B 764919 - B 764922

-Từ 01 đến 

04/TCCQ/2019
24/01/2019

2 Dược sĩ
Bằng tốt nghiệp TCCN 

Dược sĩ
39/QĐ-CĐYT B 764924 - B 764940

-Từ 05 đến 

21/TCCQ/2019
24/01/2019

3
Xét nghiệm 

Yhọc

Bằng tốt nghiệp TCCN 

Xét nghiệm 

Yhọc

39/QĐ-CĐYT B 764923 - 27/TCCQ/2019 24/01/2019

4 Y sĩ
Bằng tốt nghiệp TCCN 

Y sĩ

39/QĐ-CĐYT

232/QĐ-CĐYT

B 764969 - B764972, 

B764974

B 679558-B  679561

-T ừ 22 đến 

26/TCCQ/2019 

- Từ 28 đến 

31/TCCQ/2019

24/01/2019

15/08/2019

2.2. Trung cấp chính quy (Bộ LĐTB&XH)

s tt Ngành Nội dung bằng Số quyết định Số hiệu bằng Số vào sổ Ngày cấp

1 Y sĩ
Bằng tốt nghiệp Trung cấp

Y sĩ
232/QĐ-CĐYT D000205- D000226

-Từ 01 đến 

22/TCYS/2019
15/8/2019



2.3. Trung cấp vừa làm vừa học 2,5 năm (Bộ GD&ĐT)

stt Ngành Nội dung bằng Số Quyết định Số hiệu Số sổ Ngày cấp

1 Dược sĩ
Bằng tốt nghiệp TCCN 

Dược sĩ

41/QĐ-CĐYT

455/QĐ-CĐYT

B 764941 - B 764968 

B 765012-B  765013

- Từ 01 đến 

30/TCVLVH/2019

24/01/2019

12/11/2019

2.4. Trung cấp Văn bằng 2 (Bộ LĐTB&XH)

stt Ngành Nội dung bằng Số quyết định Số hiệu bằng Số vào sổ Ngày cấp

1 Dược
Bằng tốt nghiệp Trung cấp 

Dược

40/QĐ-CĐYT

454/QĐ-CĐYT
D000041- D000074

-Từ 01 đến 

34/TCDVB2/2019

24/01/2019

12/11/2019

2 Điều dưỡng
Bằng tốt nghiệp Trung cấp 

Điều dưỡng
511/QĐ-CĐYT

D000075 - D000098 

D000100 - D000141 

D000197

- Từ 01 đến 

67/TC- 

ĐDVB2/2019

20/12/2019

3

Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

Bằng tốt nghiệp Trung cấp 

Kỹ thuật Vật lý trị liệu - 

Phục hòi chức năng

511/QĐ-CĐYT
D000142 - D000146 

D000198

- Từ 01 đến 

06/TC-VLTL- 

PHCN-VB2/2019

20/12/2019

4
Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học

Bằng tốt nghiệp Trung cấp 

Kỹ thuật Xét nghiệm Y 

học

511/QĐ-CĐYT
D000196 

D000148 - D000195

- Từ 01 đến 

49/TCKTXNYH- 

VB2/2019

20/12/2019



B. Thông tin về chỉnh sửa, hủy bỏ bằng tốt nghiệp
1. Trình độ Cao đẳng
1.1. Cao đẳng chính quy (Bộ GD&ĐT)

stt Ngành Nội dung sai Số hiệu Ghi chú

1 Dược sĩ Sai họ và tên B 972460

2 Hộ sinh Mực in bị nhòe B 1046094

3 Xét nghiệm Y học Sai giới tính B 1046050

1.2. Cao đẳng vừa làm vừa học (Bộ GD&ĐT)

stt Ngành Nội dung sai Số hiệu Ghi chú

1 Điều dưỡng Sai họ B 874523

2 Dược sĩ In đè nội dung B 972454

1.3. Cao đẳng liên thông vừã làm vừa học (Bộ LĐTB&XH)

s tt Ngành Nội dung sai Số hiệu bằng Ghi chú

1 Điều dưỡng Ký nháy sai vị trí C000283

2 Dược Sai thông tin cột tiếng anh C000877

3 Hộ sinh Lệch hàng C000003 - C000004

4 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Thiếu nội dung ngành học C000330 - C000345



2. Trình độ Trung cấp
2.1. Trung cấp chính quy (Bộ GD&ĐT)

s tt Ngành Nội dung sai Số hiệu Ghi chú

1 Y sĩ Ký nháy sai vị trí B 521000

2.2. Trung cấp Văn bằng 2 (Bộ LĐTB&XH)

stt Ngành Nội dung sai Số hiệu bằng Ghi chú

1 Điều dưỡng Lệch hàng D000099

2 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Lệch hàng D000147

Nguyễn Hồng Quang


